
1 Hoàng Kim Chuyên 01/01/1976 211182272
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
05/8/2019 CA Bình Định Việt Nam

TT Vân Canh, 

huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án công 

trình Dân dụng-CN & 

HTKT (cấp nước)

III

2 Lê Như Khư 27/06/1976 211702689
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
04/01/2017 CA Bình Định Việt Nam

KV5, P Bùi Thị 

Xuân, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án công 

trình giao thông
III

3 Trần Ngọc Tiến 01/6/1986 211815740

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

14/5/2011
CA Bình 

Định
Việt Nam

Canh Hiệp, huyện 

Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án công 

trình Dân dụng
III

4 Đặng Thanh Tấn 29/9/1993 215332363

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

19/6/2009 CA Bình Định Việt Nam

KP Hiệp Hội, Vân 

Canh, tỉnh Bình 

Định

Đại học Mở 

Tp Hồ Chí 

Minh

Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

III

Quản lý dự án công 

trình giao thông (đường 

bộ) 

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp nước)

III

6 Lâm Hoàng Hải 09/02/1989 215117348

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

27/4/2015
CA Bình

 Định
Việt Nam

KP Hiệp Giao, Vân 

Canh, tỉnh Bình 

Định

Đại học Bách 

khoa

Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án công 

trình Dân dụng
III

7 Nguyễn Thành Hưng 03/02/1982 211745552
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
07/3/2017 CA Bình Định Việt Nam

KV2, P Trần 

Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học Bách 

khoa

Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án công 

trình giao thông 
III

8 Đặng Minh Dương 09/01/1990 215117347
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
08/7/2013 CA Bình Định Việt Nam

TT Vân Canh, 

huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

Đại học Kiến 

trúc Tp HCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án công 

trình dân dụng 
III

9 Nguyễn Cường 08/3/1982 211753779

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

11/6/2014 CA Bình Định Việt Nam

74 Phạm Hùng, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Kiến 

trúc Tp HCM
Chính quy

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

Quản lý dự án công 

trình dân dụng  
III

10 Lê Quý Phú 23/02/1991 215083993

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

07/4/2009 CA Bình Định Việt Nam
 Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

Đại học Quy 

Nhơn
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

III

Trình độ chuyên 

môn

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Việt Nam

KV7, P Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức5 Lê Văn Minh 25/01/1979 211838872

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
28/12/2018 CA Bình Định

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng 

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 3 NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số:        QĐ-SXD ngày 02/3/2020)

Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
Trình độ chuyên 

môn Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)
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Trình độ chuyên 

môn
Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
Trình độ chuyên 

môn Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

11 Đặng Văn Tiên 20/9/1989 215068033

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

10/4/2019 CA Bình Định Việt Nam
P Đống Đa, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

III

12 Lê Đình Nhu 10/01/1966 210992774 Kỹ sư thủy lợi 16/01/2020 CA Bình Định Việt Nam

477/22 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại học Thủy 

lợi
Tại chức Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)

II

Việt Nam

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông(cầu)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông(đường bộ)

II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông(cầu)

III

15 Huỳnh Văn Cường 06/01/1979 211753080

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

16/3/2017 CA Bình Định Việt Nam

KV8, P Ngô Mây, 

tp Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Tại chức

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

II

16 Huỳnh Phúc 02/10/1978 211593729

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

03/02/2009 CA Bình Định Việt Nam

KV3, P Thị Nại, tp 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Tại chức

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

II

Thiết kế kiến trúc công 

trình
II

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng
II

18 Nguyễn Hữu Tuấn 16/8/1985 211884429

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

21/5/2014 CA Bình Định Việt Nam

KV1, P Trần 

Quang Diệu, tp 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Văn 

Lang
Chính quy

Kỹ sư xd dân 

dụng

 và CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng&HTKT (cấp 

nước)

III

Kỹ sư thủy lợi

 Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Kiến trúc sư27/3/2015 CA Bình Định Việt Nam

KV5, P Thị Nại, tp 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Kiến 

trúc Tp HCM
Chính quy17 Trần Bùi Ý Nhi 09/7/1984 211853815 Kiến trúc sư

20/4/2015 CA Bình Định Việt Nam

KV2, P Nguyễn 

Văn Cừ, tp Quy 

Nhơn, Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

TT Bình Dương, 

Phù Mỹ, Bình Định 

Đại học Thủy 

lợi

vừa làm 

vừa học

14 Đinh Bảo Khanh 21/6/1978 211563634
 Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

13 Huỳnh Ngọc Chuẩn 20/11/1978 211657724 Kỹ sư thủy lợi 25/01/2014 CA Bình Định

2
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